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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, di dân tái định cư đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc vùng ngập tại huyện lỵ Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê quyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La; Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, di dân, tái định cư dự án TĐSL;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La tại Tờ trình số 495/TTr-TĐCTĐSL ngày 02 tháng 11 năm 2006; Báo cáo số 127/BC-STC ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến vào phương án bồi thường di dân TĐC đối với các tổ chức, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tại huyện lỵ Quỳnh Nhai,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, di dân tái định cư đối với các cơ quan, tổ chức thuộc vùng ngập tại huyện lỵ Quỳnh Nhai (Có phương án gồm 6 trang kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Hội đồng thống kê, đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và di chuyển huyện lỵ Quỳnh Nhai; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);

- LĐVP UBND tỉnh;

- TT Lưu trữ, Tin học;

- Đăng Công báo;
- Lưu: VT, TĐC, Biên 25b.
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PHƯƠNG ÁN

Bồi thường, hỗ trợ di chuyển tái định cư đối với các cơ quan, tổ chức 
thuộc vùng ngập tại huyện lỵ Quỳnh Nhai

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 
của UBND tỉnh Sơn La)


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đáp ứng yêu cầu, tiến độ di chuyển các cơ quan Nhà nước, các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị doanh nghiệp, trạm trại... (sau đây gọi tắt là các cơ quan, tổ chức) đóng trên địa bàn huyện lỵ Quỳnh Nhai chuyển đến huyện lỵ Quỳnh Nhai mới tại Phiêng Lanh theo quy hoạch.

2. Yêu cầu

- Thống kê, kiểm đếm toàn bộ hiện trạng về đất đai, tài sản bị ảnh hưởng của các cơ quan, tổ chức gồm:

+ Trụ sở làm việc và các hạng mục công trình kiến trúc khác gắn liền trên đất bị thu hồi.

+ Các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như: Đường giao thông, hệ thống điện, nước và các công trình phúc lợi công cộng...

- Xác định toàn bộ khối lượng, số lượng, chất  lượng, giá trị tính đến thời điểm điều tra thống kê kiểm đếm, phục vụ  cho việc lập dự toán thanh toán bồi thường vf đầu tư xây dựng mới theo chế độ chính sách quy định của Nhà nước cho các đối tượng.

3. Đối tượng, phạm vi áp dụng

- Đối tượng áp dụng phương án này là các cơ quan, tổ chức thuộc vùng ngập huyện lỵ Quỳnh Nhai phải di chuyển đến địa điểm mới tại Phiêng Lanh theo quy hoạch.

- Pham vị áp dụng bao gồm tất cả các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật thuộc vùng ngập huyện lỵ Quỳnh Nhai cũ hiện phải di chuyển đến địa điểm mới tại Phiêng Lanh theo quy hoạch.

II. NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG

- Quyết định thành lập Tổ thống kê bồi thường liên ngành giúp việc hội đồng, nhiệm vụ của Tổ do Hội đồng bồi thường quy định.
- Chỉ đạo và khâu nối các công việc có liên quan đến công tác thống kê, kiểm đếm tại huyện lỵ Quỳnh Nhai.
- Lập trình duyệt, tổ chức thực hiện phương án thống kê bồi thường, di chuyển đối với các cơ quan, tổ chức thuộc vùng ngập huyện lỵ Quỳnh Nhai theo chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.
- Xác định rõ từng đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất, không phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển đến huyện lỵ mới.
- Lập kế hoạch di chuyển theo tiến độ.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, CÁC NGÀNH LIÊN QUAN

1. Sở Xây dựng

Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu giúp Hội đồng bồi thường về việc phân cấp, hạng, loại nhà theo hiện trạng để làm cơ sở đánh giá đầy đủ giá trị sử dụng còn lại trước khi di chuyển. Hướng dẫn thống nhất cách đo diện tích khi kiểm kê và đo đếm.

2. Sở Tài chính

- Tổng hợp, đề xuất giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường (nếu có).

- Phối hợp với các ngành liên quan thẩm định giá trị bồi thường đối với các hạng mục công trình chưa có trong đơn giá hiện hành, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chỉ đạo phòng Tài chính huyện Quỳnh Nhai thẩm định phân loại nguồn vốn đã đầu tư xây dựng của các cơ quan, tổ chức....đóng trong phạm vi địa bàn huyện Quỳnh Nhai.

- Thẩm định hồ sơ bồi thường, trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ động phối hợp với Ban quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La cân đối đề xuất phân bổ nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ trình UBND tỉnh quyết định, đáp ứng việc di chuyển cho các cơ quan, đơn vị theo đúng tiến độ.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu cho Hội đồng bồi thường trình cấp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất của các đối tượng bị ảnh hưởng thuộc huyện lỵ Quỳnh Nhai.

- Chủ trì phối hợp với các ngành và UBND huyện Quỳnh Nhai giải quyết những vướng mắc về đất đai trong quá trình bồi thường, cấp đất cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai.
- Hướng dẫn UBND huyện xác định tính hợp pháp hoặc không hợp pháp của từng thửa đất đối với toàn bộ diện tích đất của các cơ quan, tổ chức đóng trong phạm vi địa bàn huyện Quỳnh Nhai.

5. Ban Quản lý Dự án cum CN – Khu đô thị mới

- Tham gia quản lý công tác xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Triển khai xây dựng các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng theo đúng tiến độ, đáp ứng tiến độ di chuyển.

6. Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai

- Căn cứ quy hoạch chi tiết được duyệt và nhu cầu sử dụng đất của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, giao đất tại khu đô thị mới cho các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức tai Phiêng Lanh.

- Chủ động xây dựng và lập kế hoạch di chuyển theo tiến độ.

7. Ban Quản lý dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La tỉnh Sơn La

Là cơ quan thường trực Hội đồng bồi thường, có trách nhiệm chỉ đạo và khâu nối toàn bộ các công việc trong quá trình triển khai thực hiện thống kê, bồi thường đối với cơ quan, tổ chức bị ảnh hưởng thuộc huyện lỵ Quỳnh Nhai. Tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt toàn bộ giá trị bồi thường cho các cơ quan, tổ chức.

Chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đã được giao tại Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2006. Có trách nhiệm chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan, UBND huyện Quỳnh Nhai tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tiến độ.

8. Các cơ quan, tổ chức quản lý các công trình phúc lợi công cộng và các cơ quan của tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn huyện lỵ Quỳnh Nhai
Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh và UBND huyện Quỳnh Nhai thực hiện đúng các quy định về kê khai đất và tài sản trên đất bị thu hồi cụ thể:

- Rà soát toàn bộ hồ sơ liên quan, xác định toàn bộ khối lượng, giá trị còn lại của đơn vị mình tại thời điểm thống kê bồi thường gửi hội đồng bồi thường tỉnh tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt giá trị bồi thường.

- Đối với các tài sản có khả năng thu hồi, đơn vị chủ động lập phương án và dự toán tháo dỡ, đề xuất phương án xử lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IV. CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI CHUYỂN

1. Bồi thường

1.1. Bồi thường về đất đai

a) Đối với các tổ chức được Nhà nứoc giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu hồi tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước; được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền trả cho việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.
- Khi bị thu hồi không được bồi thường đất.

- Nếu các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở tại Phiêng Lanh, phải lập tờ trình về nhu cầu sử dụng đất thì được cấp có thẩm quyền giao đất theo quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

- Được bồi thường diện tích đất bị thu hồi theo đơn giá hiện hành của UBND tỉnh quy định tại thời điểm bồi thường.

- Nếu có nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở tại Phiêng Lanh được giao đất theo quy hoạch và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Nhà nước tại thời điểm giao đất.

1.2. Bồi thường về tài sản trên đất bị thu hồi

a) Trụ sở làm việc và các hạng mục kiến trúc phụ trợ kèm theo của các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện:
- Được đầu tư xây mới theo quy mô, tiêu chuẩn cấp hạng phù hợp với quy hoạch chi tiết tại Phiêng Lanh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nguồn vốn để xây mới: Nguồn vốn bồi thường di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La và các nguồn vốn khác.

b) Trụ sở làm việc và các hạng mục kiến trúc phụ trợ kèm theo của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức khác:

- Được bồi thường tài sản bị thiệt hại trên diện tích đất bị thu hồi bằng giá trị xây mới đối với các công trình cấp kỹ thuật tương đương, để đầu tư xây dựng theo quy mô, quy hoạch chi tiết được duyệt.
- Nguồn vốn để xây mới:

+ Nguồn vốn bồi thường trụ sở, các hạng mục kiến trúc khác tại vùng ngập.

+ Nguồn vốn Nhà nước do cơ quan chủ quản ngành dọc cấp để lồng ghép xây dựng.

+ Nguồn vốn của doanh nghiệp.

c) Hệ thống hạ tầng cơ sở
- Hệ thống đường giao thông, hệ thống điện, hệ thống bưu chính viễn thông và các công trình phúc lợi công cộng khác: được bồi thường bằng giá trị xây mới đối với các công trình cấp kỹ thuật tương đương.

- Các cơ quan, tổ chức bị ảnh hưởng: Chủ động xác định giá trị công trình bị thiệt hại gửi Hội đồng bồi thường tổng hợp, Hồi đồng bồi thường có trách nhiệm tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Nguồn vốn để xây dựng mới tại nơi chuyển đến gồm: Vốn bồi thường công trình tại nơi ở cũ và các nguồn vố khác của cơ quan, đơn vị.
2. Hỗ trợ di chuyển

Các cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện được bồi thường thiệt hại về đất, tài sản phải di chuyển khỏi vùng ngập huyện lỵ cũ đến huyện lỵ mới tại Phiêng Lanh thì được hỗ trợ chi phí thực tế di chuyển.

Các cơ quan, tổ chức chủ động lập phương án và dự toán vận chuyển, gửi Hội đồng bồi thường tỉnh tổng hợp và gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định.
V. TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH, THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trình tự các bước tiến hành
Bước 1: Tổ chức hợp các cơ quan, tổ chức thuộc vùng ngập huyện lỵ Quỳnh Nhai phải di chuyển đến tái định cư tại Phiêng Lanh

- Công bố chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ di chuyển đối với các cơ quan, tổ chức thuộc vùng ngập huyện lỵ Quỳnh Nhai phải di chuyển đến tái định cư tại Phiêng Lanh.

Bước 2: Tổ chức thống kê, bồi thường cho các cơ quan, tổ chức thuộc vùng ngập huyện lỵ Quỳnh Nhai theo đúng quy trình bồi thường, di dân tái định cư quy định tại Quyết định số 58/2005/QĐ-UB ngày 09 tháng 5 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La.
- Phát tờ khai và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc vùng ngập huyện lỵ Quỳnh Nhai tự kê khai các loại đất đai bị thu hồi và tài sản bị thiệt hại trên đất bị thu hồi, phương pháp đánh giá chất lượng tài sản, tủôi cây...và tính toán giá trị bồi thường theo quy định. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức ký vào tờ khai đảm bảo tính chính xác của số liệu kê khai và nộp tờ khai cho tổ công tác trực tiếp giúp việc hội đồng bồi thường.
- Các cơ quan, tổ chức chủ động lập dự toán di chuyển gửi Hội đồng bồi thường tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Tổ công tác trực tiếp giúp việc hội đồng bồi thường tiến hàng kiểm tra tờ khai, lập biên bản kiểm tra ngoài thực địa có chữ ký của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tập thể, đại diện xã, huyện, tổ công tác trực tiếp giúp việc hội đồng bồi thường và Chủ tịch Hội đồng bồi thường.
- Lập dự toán giá trị bồi thường, công khai đến các cơ quan, tổ chức. Kịp thời giải quyết các thắc mắc, kiến nghị về công tác thống kê, bồi thường (nếu có).

- Hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt giá trị bồi thường và hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức phải di chuyển.

- Thực hiện chi trả danh mục được bồi thường của các cơ quan, tổ chức theo đúng quyết định đã được phê duyệt.

Bước 3: Lập báo cáo việc thực hiện công tác thống kê, bồi thường, di dân, tái định cư giải phóng mặt bằng gửi Hội đồng bồi thường và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định hiện hành.

2. Thời gian kế hoạch tổ chức triển khai

- Từ 06 tháng 12 năm 2006 đến 10 tháng 12 năm 2006: Tổ chức họp, thông báo kế hoạch triển khai thống kê bồi thường và phát tờ khai đến các đối tượng bị ảnh hưởng.

- Từ 11 tháng 12 năm 2006 đến 10 tháng 01 năm 2007: Thực hiện công tác ngoại nghiệp thống kê bồi thường.

- Từ 11 tháng 01 năm 2007 đến 25 tháng 01 năm 2007: Thực hiện công tác nội nghiệp và tổng hợp báo cáo.

Căn cứ nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ và di chuyển tái định cư đối với các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn huyện lỵ Quỳnh Nhai phải di chuyển đến huyện lỵ mới tại Phiêng Lanh theo quy hoạch. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện Quỳnh Nhai, các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tiến độ./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức
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